
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :11-04-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 172 18.85203:30 HAIAN BETA Phùng Tấn SáuP/S TS31 NHVIET NAM

 172 18.82004:30 SITC HENGDE Phùng Tấn Sáu TS3P/S2 NHHONG 
KONG

 175 20.91807:30 WAN HAI 296 Đặng văn DiệnP/S TS43 NHSingapore

 89 1.83008:00 TRỌNG TRUNG 
89

Bùi Hữu Hiếu Phạm Tú MinhP/S PVOIL 
LC

4 H3VIET NAM

 172 17.28008:30 HAIAN VIEW Đặng văn Diện TS4P/S5 NHVIET NAM

 117 5.31609:00 VIETSUN 
CONFIDENT

Phạm Tấn Dũng TS5P/S6 NHVIET NAM

 88 1.74209:00 VIỆT HƯNG 09 Bùi Hữu Hiếu Phạm Tú Minh PVOIL 
LC

P/S7 H3VIET NAM

 80 2.10911:30 MẠNH HẢI PHÁT 
36

Lê Văn HòaP/S TS2B8 H3VIET NAM

 117 5.31617:00 VIETSUN 
CONFIDENT

Hoàng ViệtP/S TS59 NHVIET NAM

 115 6.25118:00 MORNING 
VINAFCO

Hoàng Việt TS5P/S10 NHVIET NAM

 120 9.12918:00 SILVER LUCKY Phùng Tấn Sáu Phạm Tú Minh TS2BP/S11 NHHONG 
KONG

 172 17.28019:00 HAIAN VIEW Phạm Tấn DũngP/S TS412 NHVIET NAM

 175 20.92420:00 WAN HAI 283 Phạm Tấn Dũng TS4P/S13 NHSingapore

 172 18.82023:30 SITC HENGDE Đặng văn DiệnP/S TS314 NHHONG 
KONG

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 92 2.99815:30 MINH ANH 11 Nguyễn Như HánP/S Bến số 1 
Chân Mây

15 NHVIET NAM

 200 39.96416:30 BG BRILLIANCE Nguyễn Như Hán Bến số 1 
Chân Mây

P/S16 NHSingapore

 89 2.59823:00 VŨ GIA 36 Lê Văn HòaP/S Bến số 1 
Chân Mây

17 H3VIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 133 6.70405:00 TRUONG HAI 
STAR 3

Phạm Đình Thi Tam HiệpP/S18 NHVIET NAM

 120 7.64706:00 TIAN SHENG YOU 
2

Phạm Đình Thi Tam HiệpP/S19 NHCHINA

 172 17.80111:00 MONICA Hồ Quang Tùng Đặng Xuân 
Quỳnh

 Tam HiệpP/S20 H1Liberia

 133 6.70412:00 TRUONG HAI 
STAR 3

Hồ Quang Tùng Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Tam Hiệp21 H1VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 100 4.49005:00 ROSA Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J522 H3VIET NAM

 178 22.69807:00 HTK NEPTUNE Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 Cửa 
Dock

P/S23 NHPANAMA

 113 5.35507:30 QUANG VINH 
STAR

Trần CơP/S J224 NHVIET NAM

 178 22.69808:00 HTK NEPTUNE Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Dock Cửa 
Dock

25 NHPANAMA



 80 2.23011:30 VIỆT THUẬN 
045-05

Lê Trần Khánh Hiệp Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

P/S26 H3VIET NAM

 90 1.69412:30 HOANG HA STAR Lê Trần Khánh HiệpP/S J427 H3VIET NAM

 90 1.92613:30 ATLANTIC OCEAN 
01

Lê Trần Khánh Hiệp J4P/S28 H3VIET NAM

 229 55.89813:30 PVT HERA Nguyễn Hồng Minh Phao 
SPM

P/S29 NHVIET NAM

 110 4.08414:30 HOÀNG HÀ 
OCEAN

Lê Trần Khánh HiệpP/S J330 H3VIET NAM

 80 2.79018:00 VIỆT THUẬN 
QN-01

Lê Trần Khánh Hiệp Hòa Phát 
3

P/S31 H3VIET NAM

 200 40.35718:00 CONDOR 
EXPRESS

Phan Minh CảnhP/S 
GEMADE

PT

32 NHPANAMA

 159 15.17319:00 PACIFIC 
ESPERANZA

Phan Minh CảnhP/S Bến 7 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

33 NHPHILIPPIN
ES

 181 22.64120:00 LATIKA NAREE Phan Minh Cảnh Bến 7 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

P/S34 NHThailand

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 11 tháng 4 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


